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THÔNG TIN LIÊN HỆ
CONTACT

TỔNG QUAN VỀ BẾN TRE
GENERAL INFORMATION

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre - Ben Tre Provincial People’s Committee
Địa chỉ: 07 Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Add: 07 Cach Mang Thang Tam Str., Ward 3, Ben Tre City, Ben Tre Province
Tel: (84-275) 3822115				   Fax: (84-275) 3822134
Website: www.bentre.gov.vn

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến tre
Ben Tre Star-up and Investment Promotion Center (SIPC Ben Tre)
Địa chỉ: 28 Lê Đại Hành, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 
Add: 28 Le Dai Hanh Str., Ward 3, Ben Tre City, Ben Tre Province
Tel: (84-275) 3825340/3575691 		  Fax: (84-275) 3825340
Ông/Mr. LE XUAN VINH (Giám đốc/ Director)
Mobile: 0913.886.454			   Email: lxvinh.skhdt@bentre.gov.vn
Email: sipcbentre@gmail.com		  Website: www.sipcbentre.gov.vn

Cách thành phố Cần Thơ 120 km 
(mất 2 giờ đi ôtô)

120 km away from Can Tho city 
(2.0 hour by car)

Cách thành phố Hồ Chí Minh 86 km 
(mất 1,5 giờ đi ôtô)

86 km away from Ho Chi Minh city 
(1.5 hour by car)

Là một trong 13 tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nằm liền kề Vùng kinh tế 
trọng điểm phía Nam.

Ben Tre is one of 13 provinces and cities in Mekong Delta, sharing border with Southern 
Dynamic Economic Zone.



CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI BÌNH QUÂN 
GIAI ĐOẠN 2011-2020

Average socio-economic growth for 2011-2020
Giai đoạn 2011-2015

Period 2011-2015Chỉ tiêu/ Data

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân
GRDP

5,64 %/năm
5.64 %/year

7,5 %/năm
7.5 %/year

GRDP bình quân đầu người
GDP per capita

US$ 1,200 US$ 2,000

Vốn đầu tư toàn xã hội
Total social investment

60.000 tỷ đồng
VND 60,000 bil.

80.000 tỷ đồng
VND 80,000 bil.

Kim ngạch xuất khẩu 05 năm 
Export turnover in 5 year

2.700 triệu USD
US$ 2,700 mil

5.700 triệu USD
US$ 5,700 mil

Doanh thu du lịch 
Tourism turnover

2.400 tỷ đồng
VND 2,400 bil.

6.600 tỷ đồng
VND 6,600 bil.

Doanh nghiệp đăng ký mới
Newly registered enterprises

1.400 doanh nghiệp
1,400 enterprises

2.500 doanh nghiệp
2,500 enterprises

Giá trị sản xuất
Production value

80.000 tỷ đồng
VND 80,000 bil.

150.300 tỷ đồng
VND 150,300 bil.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội
Total retail sales of goods and social services

120.000 tỷ đồng 
VND 120,000 bil.

252.300 tỷ đồng
VND 252,300 bil.

Mục tiêu tăng trưởng
Target  2016 ~ 2020
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•	 Mật độ: 529 người/km2

     Density: 529 people / 
km2

•	 Khí hậu: Nhiệt đới gió 
mùa

     Climate: tropical climate 
•	 Nhiệt độ trung bình: 

27oC 
     Average temperature: 
27oC 
•	  Lượng mưa trung bình: 

1.444 mm (năm 2017)
     Average rainfall: 1,444 
mm (in 2017)

Diện tích: 2.394,8 km2

Natural area: 2,394.8 km2

Dân số: 1,3 triệu người
Population: 1.3 million people

Ben Tre 
City

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Natural - social conditions
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Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,22 % 
GRDP: 7.22% 

Thu nhập: 34,9 triệu đồng/người/năm 
GDP per capita: VND 34.9 mil.

Kim ngạch xuất khẩu: 961,3 triệu USD
Export turnover:  US$ 961.3 mil.

Giá trị sản xuất công nghiệp: 26.750 tỷ đồng
Industrial production value: 26,750 VND bil.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 16.118,1 tỷ đồng
Total social investment: US$ 16,118.1 bil.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI): Hạng 4
Provincial Competitiveness Index (PCI) 2018: Rank 
No 4/63

Cà Mau

Bạc Liêu

Sóc Trăng

Trà Vinh

Bến Tre

Tiền Giang

Long An
TP. Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

An Giang

Cần Thơ Vĩnh Long

Kiên Giang Hậu Giang

CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ NĂM 2018
Average socio-economic growth in 2018
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SẢN PHẨM XUẤT KHẨU CHỦ YẾU  
(2017 VÀ 2018)

Main export products (2017 and 2018)

2017 2018

+ Thủy hải sản đông lạnh
Frozen seafood

36.996 tấn
36,996 tons

40.404 tấn
 40,404 tons

11.817 tấn
11,817 tons

21.815 tấn
21,815 tons

54.611 lít
54,611 litter

59.831 lít
 59,831 litter

27.280 lít
27,280 litter

29.744 lít
 29,744 litter

10.591 tấn
10,591 tons

12.484 tấn
 12,484 tons

44.422 tấn
 44,422 tons

52.147 tấn
52,147 tons

218,52 triệu USD
US$ 218.52 mil.

294,36 triệu USD
 US$ 294.36 mil.

113,13 triệu USD
US$ 113.13 mil.

130,45 triệu USD
 US$ 130.45 mil.

178,39 triệu USD
 US$ 178.39 mil.

195,91 triệu USD
US$ 195.91 mil.

840,51 triệu USD
US$ 840.51 mil.

961,29 triệu USD
US$ 961.29 mil.

Sản phẩm chủ yếu/ Main products

+ Cơm dừa nạo sấy
Desiccated coconut 

+ Nước cốt dừa
Coconut milk

+ Nước dừa đóng lon
Canned Coconut water

+ Than hoạt tính
Activated carbon

+ Chỉ xơ dừa
Coconut fiber

+ Dệt may, da giày
Textile and footwear

+ Túi xách
Handbag

Tổng kim ngạch Xuất khẩu
Total exports

+ Điện tử và linh kiện
Electronic and spare parts
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Cầu Rạch Miễu
Rach Mieu Bridge

My Tho river
Ba Lai river

Ham Luong river

Quốc 
lộ 

60

Quốc lộ 57
Co Chien river

CƠ SỞ HẠ TẦNG
Infrastructure Works

ĐƯỜNG BỘ - Roadway

60 National H
igh

way

57 National Highway

Đảo Phú Quốc

Co Chien Bridge
(Cau Co Chien)

- Cầu Rạch Miễu là cửa ngõ kết nối Bến Tre với Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm 
phía Nam.
Rach Mieu bridge is the gateway connecting Ben Tre with HCM city and Southern key Economic 
Region.
- Cầu Cổ Chiên là cửa ngõ kết nối Bến Tre với Trà Vinh và các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ như: 
Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.
Co Chien bridge is the gateway connecting Ben Tre with Tra Vinh and the coastal provinces of the 
South West: Soc Trang, Bac Lieu, Ca Mau province.
- Có trục Quốc lộ 60 và 57 đi qua các tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh
National Highway 60 and 57 through Vinh Long and Tra Vinh provinces to the South-Western Region 
of Vietnam.
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Rach Mieu Bridge

1

3

4

2

My Tho river

Ba Lai river

Ham Luong river

Co Chien river

Co Chien
Bridge

Cảng Giao Long (Cảng sông): do Công ty Tân Cảng Sài Gòn quản lý, đầu tư, khai thác; 
tiếp nhận được các loại phương tiện có trọng tải đến 500 DWT, năng lực bốc xếp hàng 
hóa 200.000 tấn/năm, khả năng bốc dỡ các container loại 20 / 40 feet.
Giao Long Port (River Port), managed by Saigon Newport Corporation, which is fully 
invested with capacity over 200,000 tons per year, handling 20, 40 feet containers.

Cầu Cổ Chiên

Giao Long Port

Binh Thang Port

An Thuy Port

An Nhon Port
Cảng Biển (Sea Port): 3

Cảng sông (River Port): 1

My Tho river

Ba Lai river

Ham Luong river

Co Chien river

ĐƯỜNG THỦY - Water Way

BẾN CẢNG - Port

Đường thủy: có 04 con sông lớn (Mỹ Tho, Ba Lai, Cổ Chiên, Hàm Luông là tuyến giao thông 
thủy huyết mạch từ Bến Tre đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh.
Water way: 4 big rivers including Tien, Ba Lai, Co Chien and Ham Luong. These are the key 
water traffic routes from Ben Tre to the South Western provinces and Ho Chi Minh city.
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•	 Giáo dục/ Education:

- 33 trường trung học phổ thông
High schools: 33

- 02 trường cao đẳng 
Colleges: 02

- 1 trường trung cấp Công nghệ Bến Tre
Vocational training school: 1

- Phân hiệu Đại học Quốc gia TP.HCM tại Bến 
Tre - là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao cho Bến Tre và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Training Center of Ho Chi Minh City National
University in Ben Tre - a place to train high 
quality human resources for Ben Tre and the 
South Western provinces.
- Lực lượng lao động: 70,2% dân số 

Labor force: 70.2% of the population
- Tỉ lệ lao động qua đào tạo: 54% 

Trained labor rate: 54%

•	 Y tế/ Health:
- 1 bệnh viện đa khoa tỉnh, 1 bệnh viện đa khoa 
tư nhân (Minh Đức), các huyện đều có bệnh viện 
đa khoa.
  1 state general hospital; 1 private general hospital 
(Minh Duc); 1 general hospital/district.

GIÁO DỤC - Y TẾ
Education - Health
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Potential and advantages of 
the province

TIỀM NĂNG - THẾ MẠNH 

8



Bến Tre được mệnh danh là  “Xứ sở 
Dừa Việt Nam”.

Ben Tre is known as the “Kingdom 
of coconut”.

Dừa / Coconut

- Sản lượng: 615 triệu trái/năm

Output: 615 mil. nuts/year

- Tổng diện tích dừa trên 70.900 ha

Total area: 70,900 ha 

- Kim ngạch xuất khẩu: 200 triệu USD/
năm

 Export turnover: 200 million USD/year 

Có hơn 100 DN hoạt động sản xuất 
từ dừa: kẹo dừa, than hoạt tính, mụn 
dừa… 

There are more than 100 businesses 
producing coconut based products such 
as: coconut candy, activated carbon, 
coco peat, etc.

CÂY DỪA
Coconut

Sản lượng và diện tích dừa
Data of coconut

Diện tích/ Area (ha)
Sản lượng (trái)/ Output (nuts)

420.200 427.900
469.700 480.200

525.700
562.110 587.900 573.400

615.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

51.560 55.870 57.267 61.252 67.382 68.167 69.330 70.621 70.900
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DỪA NGUYÊN LIỆU 
Raw material

Sữa dừa
 Coconut milk

Kẹo dừa
Coconut candy

Mỹ phẩm
Cosmetics

Dầu dừa tinh luyện
Virgin coconut Oil

Cơm dừa nạo sấy
Desicated coconut

Nước dừa đóng lon
Coconut water 

Dầu ăn tinh luyện
Cooking oil

Than hoạt tính
Activated carbon
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CÂY ĂN QUẢ
Fruit trees

Sản lượng và diện tích cây ăn trái
Data of fruit trees

Diện tích/ Area (ha)
Sản lượng (tấn)/ Output (tons)

Diện tích: 28.283 ha
Area: 28,283 ha 
Sản lượng: 320.000 tấn/năm
Output: 320,000 tons/year

Diện tích 
Area
(ha)

Sản lượng 
(tấn)

Output
(tons)

8300 61300

5500 108504

2100 19605

1400 5900

Bưởi
Pomelo

Chôm chôm
Rambutan

Sầu riêng
Durian

Măng cụt
Mangosteen

Fruit

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

32.680 30.174 29.000 29.000 27.427 27.608 27.742 28.017 28.283

318.040 322.201
303.206 303.387

318.304
333.376

302.443 309.895 320.000
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- Bến Tre là “Vương quốc hoa kiểng và cây giống”.
Ben Tre is The “Kingdom of ornamental flowers and seeding plants”.
- Có 33 làng nghề sản xuất, làng nghề Cái Mơn lớn nhất Việt Nam. Sản phẩm tiêu thụ khắp Việt 
Nam, xuất khẩu sang Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan.
Ben Tre has 33 villages of ornamental flower seeding plants. Of which, Cai Mon village is the 
biggest one in Vietnam. These products are sold throughout the country and also exported to 
South Korea, China and Taiwan.

CÂY CẢNH
Flowers and 

plants
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- Gia súc: 830.000 con (bò, heo)
Cattle: 830,000 (pig, cow)
- Gia cầm: 6,4 triệu con (gà, vịt, chim cút)
Poultry: 6.4 mil. (chicken, duck, quail)
- Kêu gọi đầu tư phát triển chuỗi giá trị sản phẩm; nhất 
là các dự án chế biến, xuất khẩu và chăn nuôi theo quy 
mô trang trại, đẩy mạnh thương hiệu Bò Ba Tri 
The government encourages investors to invest and 
develop the products in the value chain; Especially the 
processing, exporting and breeding projects at farm 
scale and promote the brand of “Ba Tri Cow”.

CHĂN NUÔI
Livestock
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NGƯ NGHIỆP
Aquaculture

- Bờ biển 65 km
Coastal line: 65 km
- Diện tích nuôi trồng thủy sản: 46.500 
ha
Aquaculture area: 46,500 ha
- Tàu khai thác 3.160 tàu
Vessels: 3,160
- Tổng sản lượng: 473.000 tấn/năm
Total output: 473,000 tons/year
- Khuyến khích đầu tư phát triển chuỗi 
giá trị con tôm, nuôi tôm công nghệ cao, 
chế biến xuất khẩu; kêu gọi đầu tư vào 
lĩnh vực dịch vụ hậu cần nghề cá. 
The government encourages to invest in 
shrimp value chains, especially to apply 
high-techiques in shrimp farming and 
export processing, calling for investment 
in the fisheries logistics.

Từ 2009, Con nghêu Bến Tre được công nhận đạt 
chuẩn MSC, đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường 
Mỹ, EU, Nhật, Trung Quốc, Đài Loan…
Since 2009, Ben Tre clam (Meretrix lyrata) has granted 
MSC certification, eligible for export to the US, EU, 
Japan, China, Taiwan markets,etc.

Sản lượng và diện tích thủy hải sản
Data of Aquaculture

Diện tích/ Area (ha)
Sản lượng khai thác và nuôi trồng (tấn)/ Output (tons)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

42.490 43.073 42.516 44.018 47.202 46.750 46.800 46.300 46.500

290.585
330.100

380.916 391.754 403.800
424.083

452.867 471.500 473.000
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Di tích lịch sử Đồng Khởi Bến Tre
Dong Khoi Ben Tre historical           

tourist attraction

Khu Du lịch Cồn Phụng
Con Phung tourist attraction

Khu Du lịch Cồn Bửng
Con Bung tourist attraction

Forever Green Resort

Khu Du lịch - Văn Hóa & Thể Thao 
Lan Vương

Lan Vuong tourist attraction

Năm 2018, tỉnh đón tiếp trên 1,6 triệu lượt khách 
trong và ngoài nước. (618.000 lượt khách quốc tế)
In 2018, the province welcomed over 1.6 million 
tourists (including 618,000 international visitors)

DU LỊCH
Tourism
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THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC - 
DỰ ÁN FDI

Domestic and FDI projects

- Có 51 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 862,84 triệu USD.
51 FDI projects with total capital of US$ 862.84 million.
- Các nhà đầu tư đến từ các nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Bỉ, Hà Lan, Đài Loan…
(Chế biến nông thủy sản, công nghệ phụ trợ ôtô, gia công giày da, may mặc, năng lượng tái tạo...)
Most investors come from: Korea, Japan, USA, Belgium, Netherlands, Taiwan,etc.
(Major industries: Processing agricultural and aquatic products, supporting technology for automobiles, 
processing leather shoes, garments, renewable energy,etc).
- 221 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 44.591,15 tỷ đồng.
221 domestic investment projects are still valid with a total registered capital of VND 44,591.15 billion.
- Toàn tỉnh có 4220 doanh nghiệp với vốn đăng ký 33.335,57 tỷ đồng.
There are 4,220 enterprises with registered capital of 33,335.57 billion VND in the whole province.

Lũy kế đến 31/12/2018          Up to December 31, 2018

Khác (Others) 
8%Châu Âu (EU) 

7%

Thái lan
(Thailand) 

21%

Nhật 
(Japan) 

9%

Hà Lan
(Netherlands) 

19%

Trung Quốc, Hồng Kông, Đài 
Loan và liên doanh với VN

(China, Hongkong,Taiwan and 
Venture) 

25%

Hàn Quốc
(Korea) 

11%

Tỷ lệ vốn đầu tư FDI
FDI capital by nation
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An Hiep
(72 ha)

Giao Long
(168 ha)

1

2

HỆ THỐNG KHU CÔNG NGHIỆP
Industrial Parks

Số 1 và 2: đã lắp đầy 100%
No. 1 and 2: 100% fully occupied
KCN Phú Thuận (250 ha) đang chuẩn bị đầu tư hạ tầng, sẽ kêu gọi các Nhà đầu tư kể từ 
năm 2020.
Phu Thuan Industrial Park (250 ha) will be invested infrastructure and called for secondary 
projects in 2020.

Phu Thuan IP
(256 ha)
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Xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp là một trong những ưu tiên mời gọi đầu tư của tỉnh.
Construction infrastructure of industrial zone is one of the priorities for investment in Ben 
Tre province.

9 cụm công nghiệp kêu gọi đầu tư hạ tầng: 258,2 ha
9 industrial complexes are calling for investing infrastructure with the area of: 258.2 ha

1. Son Quy
(20 ha)

9. An Nhon
(17 ha)

4. Phong Nam
(40.3 ha)

6. An Duc
(20.5 ha)

2. Tan Thanh Binh
(33 ha)

7. An Hoa Tay
(50 ha)

5. Binh Thoi
(17.4 ha)

3. Khanh Thanh Tan
(50 ha)

8. Thanh Phu town
(10 ha)

HỆ THỐNG CỤM CÔNG NGHIỆP
Industrial Complexes
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Lĩnh vực giáo dục, y tế: đầu 
tư trường học, bệnh viện chuyên khoa 

chất lượng cao.
Education and health: high-quality 

school, hospital.

Phát triển năng lượng tái tạo: điện gió, 
điện mặt trời 

New energy products: wind power, solar 
power

CÁC LĨNH VỰC KÊU GỌI ĐẦU TƯ
Priority sectors calling for investment

Lĩnh vực chế biến các sản 
phẩm có giá trị gia tăng cao từ dừa, 
trái cây, nông - thủy sản xuất khẩu.

High technology in the processing of 
agricultural products, aquatic  

products.

Các lĩnh vực khác: đầu 
tư xây dựng và kinh doanh chợ, 

Trung tâm thương mại, khu đô thị, khu 
dân cư, chỉnh trang và nâng cấp đô thị, 

nông nghiệp công nghệ cao.
Other sectors: markets, trade centers, 

urban areas, upgrading of urban 
areas, hi-tech agriculture.

Lĩnh vực du lịch sinh thái, 
du lịch văn hóa; du lịch nghỉ dưỡng; 

du lịch gắn với chăm sóc y tế.
Eco-tourism, cultural tourism: Resort; 

Tourism associated with medical 
care.

Xây dựng và kinh doanh hạ 
tầng các khu, cụm công nghiệp để tạo 

quỹ đất sạch.
Constructing infrastructure of new industrial 

parks, industrial complexes to create 
clear land.
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Hỗ trợ thực hiện thủ tục đầu tư dự án một đầu mối tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp 
tỉnh Bến Tre.
“One stop shop” at Ben Tre Start-up and Investment Promotion Center (SIPC Ben Tre):       
supporting the implementation of investment procedures for project.

Vận dụng linh hoạt chính sách và tạo điều kiện thuận lợi nhất để triển khai dự án.
Flexible application of policies and creating the most favorable conditions for project             
implementation.

Chính quyền tỉnh luôn đồng hành cùng nhà đầu tư; lắng nghe, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc 
để triển khai dự án.
Provincial leaders commit to accompany with investors; listen and settle difficulties and     
problems in the project implementation.

LÃNH ĐẠO TỈNH BẾN TRE CAM KẾT VỀ
THU HÚT ĐẦU TƯ

Ben Tre provincial leaders commit to attract investors
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TIỀM NĂNG VÀ CƠ HỘI ĐẦU TƯ
BẾN TRE

BEN TRE POTENTIAL AND 
OPPORTUNITIES FOR INVESTMENT


